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[bookmark: _Toc204525882]PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc204525883]CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
[bookmark: _GoBack]- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư thực hiện Hợp đồng giao việc số: 11-2026; 12-2026/HĐGV ngày 24/3/2026.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư hàng hóa thông dụng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 45 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Băng dán trắng to 50mm
	Băng dính Polymer đóng gói công nghiệp; Chiều rộng (w): 50 mm; Chiều dài cuộn (l): 100 m; Độ dày màng (d): 45 um; Lực kéo đứt (sigma): 40 N/cm; Dải nhiệt độ ứng dụng (Top): 0 đến +50 độ C

	2
	Bút dầu lớn Thiên Long PM-09
	Dụng cụ đánh dấu công nghiệp ngòi lớn; Đường kính ngòi bút: 1,0 - 4,0 mm; Loại mực: Kháng nước/Kháng cồn; Bề mặt ứng dụng: Kim loại, nhựa, kính; Thời gian khô: < 5 giây; Thể tích mực: 5 ml

	3
	Bút dầu nhỏ Thiên Long PM-04
	Dụng cụ đánh dấu linh kiện chính xác; Đường kính ngòi bút: 0,4 mm; Loại mực: Permanent Ink (không phai); Bề mặt ứng dụng: Bảng mạch, dây dẫn; Màu sắc: Đen/Xanh/Đỏ; Độ bền màu dưới tia UV: Cao

	4
	Chổi lông 15 x 4,6 cm
	Chổi quét vệ sinh linh kiện điện tử; Kích thước đầu lông: 4,6 cm; Tổng chiều dài (l): 15 cm; Vật liệu lông: Lông động vật mềm tự nhiên; Vật liệu cán: Gỗ đánh bóng; Đặc tính: Không tích điện (Anti-static)

	5
	Cồn công nghiệp 96º
	Dung dịch Ethanol nồng độ cao; Hàm lượng Ethanol (C2H5OH): 96%; Tỷ trọng ở 20 độ C (rho): 0,807 g/cm3; Hàm lượng tạp chất không bay hơi: < 0,01%; Trạng thái: Lỏng trong suốt; Công dụng: Vệ sinh bề mặt cơ khí

	6
	Dung môi tẩy rửa APF 80/100
	Xăng nhẹ tẩy rửa kỹ thuật (Nefras); Khoảng nhiệt độ sôi: 80 - 100 độ C; Hàm lượng Hydrocarbon thơm: < 0,5%; Tỷ trọng: 0,700 g/cm3; Khả năng tẩy dầu mỡ: Rất mạnh; Ứng dụng: Vệ sinh linh kiện chính xác

	7
	Găng tay phủ cao su Kendo Size L
	Găng tay bảo hộ chống cắt cấp độ nhẹ; Kích thước (Size): L (9 inch); Lớp phủ: Cao su tự nhiên dày; Độ bền xé rách: Cấp 3; Độ thông thoáng mu bàn tay: Cao; Tiêu chuẩn: EN388

	8
	Kính bảo hộ Polycarbonat
	Thiết bị bảo vệ thị giác chống va đập; Vật liệu tròng: Polycarbonate cường lực; Khả năng chống tia UV: 99,9%; Độ xuyên sáng: > 85%; Khả năng chịu tác động: Chống mảnh văng tốc độ cao; Tiêu chuẩn: ANSI Z87,1

	9
	Giấy nhám mịn P600
	Vật liệu mài mòn bề mặt tinh; Kích thước hạt (Grit): P600 (25 um); Loại hạt mài: Silicon Carbide; Vật liệu nền: Giấy kháng nước; Ứng dụng: Mài bóng kim loại và lớp sơn lót

	10
	Giấy nhám thô P150
	Vật liệu mài mòn bề mặt thô; Kích thước hạt (Grit): P150 (100 um); Loại hạt mài: Nhôm Oxit; Vật liệu nền: Giấy cứng; Ứng dụng: Tẩy rỉ sét và tạo nhám bề mặt

	11
	Giẻ lau thô Cotton
	Vật liệu vệ sinh công nghiệp; Thành phần: 100% Cotton; Khả năng hút ẩm: Cao; Tình trạng: Không để lại bụi vải; Kích thước: Tùy chọn; Ứng dụng: Lau dầu mỡ và dung môi

	12
	Ni lông trắng khổ 1,6m
	Màng Polymer bảo vệ bề mặt; Chiều rộng khổ: 1,6 m; Độ dày: 0,1 mm; Vật liệu: Polyethylene (PE); Độ bền kéo: 20 MPa; Ứng dụng: Che chắn chống bụi cho khí tài

	13
	Túi zip 200x300
	Túi nhựa PE tự khóa kín khí; Kích thước: 200 x 300 mm; Độ dày màng: 0,05 mm; Vật liệu: Polyethylene mật độ thấp (LDPE); Khả năng chịu nhiệt: 60 độ C; Ứng dụng: Bảo quản linh kiện chống ẩm

	14
	Túi zip 300x400
	Túi nhựa PE tự khóa kín khí; Kích thước: 300 x 400 mm; Độ dày màng: 0,06 mm; Vật liệu: Polyethylene mật độ thấp (LDPE); Khả năng chịu nhiệt: 60 độ C; Ứng dụng: Bảo quản tài liệu kỹ thuật

	15
	Keo P-66
	Keo dán tổng hợp hệ Solvent; Màu sắc: Vàng nhạt; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút; Lực liên kết: 1,5 kN/m; Độ nhớt: 3000 - 4500 cps; Ứng dụng: Dán da, gỗ, cao su công nghiệp

	16
	Vải phin trắng PT85
	Vải Cotton dệt mật độ cao; Thành phần: 100% Cotton; Trọng lượng: 85 g/m2; Độ trắng: > 80%; Đặc tính: Thấm hút dung môi cực tốt, không để lại bụi; Ứng dụng: Vệ sinh bề mặt quang học

	17
	Xà phòng bột OMO 770 g
	Chất tẩy rửa bề mặt dạng bột; Trọng lượng tịnh: 770 g; Độ pH (dung dịch 1%): 10,0 - 11,0; Khả năng phân hủy sinh học: > 90%; Ứng dụng: Tẩy rửa sàn xưởng và vệ sinh bảo hộ lao động

	18
	Xà phòng thơm Lifebuoy 90g
	Chất làm sạch bề mặt da/dụng cụ nhẹ; Trọng lượng: 90 g; Độ pH: 7,0 (Trung tính); Đặc tính: Kháng khuẩn; Ứng dụng: Vệ sinh tay kỹ thuật viên hoặc tẩy rửa nhẹ các bề mặt nhạy cảm kiềm

	19
	Giấy nhám tròn thô Ф120
	Đĩa nhám dán cho máy cầm tay; Đường kính (Phi): 120 mm; Độ mịn (Grit): P320 - P400; Mặt lưng: Lớp nỉ dính (Velcro); Tốc độ quay tối đa: 12000 RPM; Ứng dụng: Xử lý bề mặt diện tích lớn

	20
	Cao su ИРП-1078 А НТА
	Hợp chất cao su chịu dầu nhiên liệu; Độ cứng Shore A: 65 - 75 Units; Độ bền kéo tối thiểu (sigma): 8,0 MPa; Dải nhiệt độ làm việc (Top): -50 đến +100 độ C; Môi trường làm việc: Dầu thủy lực, xăng; Độ biến dạng dư: < 25%

	21
	Cao su ИРП-1338 НТА
	Hợp chất cao su Silicone chịu nhiệt; Độ cứng Shore A: 60 - 70 Units; Độ bền kéo (sigma): 5,0 MPa; Dải nhiệt độ làm việc (Top): -60 đến +250 độ C; Màu sắc: Trắng/Trong; Khả năng chịu ozon: Rất tốt

	22
	Cao su ИРП-1287 НТА
	Hợp chất cao su Fluorosilicone chịu hóa chất; Độ cứng Shore A: 70 - 80 Units; Dải nhiệt độ làm việc (Top): -60 đến +200 độ C; Độ trương nở trong nhiên liệu phản lực: < 5%; Cường độ kéo đứt: 6,5 MPa; Tiêu chuẩn: Hàng không Nga

	23
	Cao su НО-68-1 НТА
	Hợp chất cao su Nitrile chịu lạnh; Độ cứng Shore A: 50 - 60 Units; Nhiệt độ vận hành tối thiểu (Tmin): -55 độ C; Độ bền kéo (sigma): 10,0 MPa; Độ giãn dài định mức: 300%; Ứng dụng: Gioăng làm kín tĩnh

	24
	Cao su ИРП-1353 НТА
	Hợp chất cao su đặc chủng cường độ cao; Độ cứng Shore A: 75 - 85 Units; Độ bền kéo (sigma): 12,0 MPa; Dải nhiệt độ vận hành (Top): -50 đến +130 độ C; Khả năng chịu mài mòn: Cao; Hệ số lão hóa nhiệt: 0,8

	25
	Cao su В-14-1 НТА
	Hợp chất cao su Fluoro-elastomer (Viton); Độ cứng Shore A: 75 - 85 Units; Nhiệt độ làm việc ổn định (Tmax): +200 độ C; Khả năng kháng axit và kiềm: Tối ưu; Độ bền kéo (sigma): 10,0 MPa; Áp suất làm việc tối đa (P): 15 MPa


Top of Form	3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa; 
+ Thông số hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, nhãn mác; 
+ Xuất xứ, chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.


